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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 34 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 34 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 2m2 = … cm2 là: 

A. 20 B. 200 C. 2000 D. 20 000 

Câu 2: Dấu so sánh thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m2 12dm2 … 312dm2 là: 

A. = B. > C. < 

 

Câu 3: Trung bình cộng của ba số 38, 12, 46 là:  

A. 31 B. 32 C. 33 D. 34 

Câu 4: Trung bình cộng của bốn số bằng 60. Biết ba số đầu tiên lần lượt là 52, 76, 47. 

Số thứ tư là: 

A. 65 B. 94 C. 73 D. 86 

Câu 5: Tổng của hai số bằng 25, hiệu hai số bằng 7. Số lớn là: 

A. 16 B. 9 C. 32 D. 18 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 16m2 = … cm2 b) 21800cm2 = … dm2 

c) 120m2 = … dm2 d) 83000dm2 = … m2 

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Tổng hai số 468 3489 227 

Hiệu hai số 28 711 45 

Số thứ nhất    

Số thứ hai    
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Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 85m và chiều rộng 70m. Trung 

bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch đươc 2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người 

ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 300m, chiều rộng kém chiều dài 

80m. Tính diện tích của thửa ruộng. 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 34 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) 16m2 = 160 000cm2 b) 21800cm2 = 218dm2 

c) 120m2 = 12 000dm2 d) 83000dm2 = 830m2 

Bài 2:  

Tổng hai số 468 3489 227 

Hiệu hai số 28 711 45 

Số thứ nhất 248 2100 136 

Số thứ hai 220 1389 91 

Bài 3:  

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

85 x 70 = 5950 (m2) 

Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 

5950 x 2 = 11900 (kg) = 119 tạ 

Đáp số: 119 tạ thóc. 

Bài 4:  

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: 

300 : 2 = 150 (m) 

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

(150 - 80) : 2 = 35 (m) 

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là: 
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35 + 80 = 115 (m) 

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: 

35 x 115 = 4025 (m2) 

Đáp số: 4025m2 
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